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BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2018, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum 

(Trình tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI)


Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 08/10/2018 tai kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI; Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Từ đầu năm, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kontum đã xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và đề ra các biện pháp triển khai thực hiện. Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan
, đơn vị và các quy chế phối hợp liên ngành. Ban cán sự Đảng Tòa án tỉnh đã chỉ đạo các Tòa, phòng trực thuộc TAND tỉnh và các TAND cấp huyện tiếp tục triển khai, thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo TAND hai cấp tỉnh tiếp tục cải tiến phương thức điều hành ở mỗi đơn vị trong việc phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cá nhân, bảo đảm cho Thẩm phán, Hội thẩm độc lập và tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử các loại vụ án. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.
2. Công tác giải quyết, xét xử các loại án:

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/10/2018).

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2133 vụ án các loại, giải quyết 1794 vụ, đạt tỷ lệ 84%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý tăng 139 vụ, giải quyết tăng 144 vụ. Về chất lượng giải quyết án: Tỷ lệ án hủy do nguyên nhân chủ quan là 13/1794 vụ, chiếm 0,72%; tỷ lệ án sửa do nguyên nhân chủ quan là 08/1794 vụ, chiếm 0,44%; tỷ lệ án hủy, sửa thấp hơn quy định cho phép (án hủy 0,44%, án sửa 2,56%). Công tác xét xử của Tòa án hai cấp đạt được nhiều kết quả, cụ thể như sau:

2.1 Án hình sự:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 295 vụ -  548 bị cáo (số cũ 39 vụ/70 bị cáo; mới 256 vụ/478 bị cáo); giải quyết 243 vụ - 446 bị cáo, đạt tỷ lệ 82%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 94 vụ (giảm 28%), giải quyết giảm 54 vụ (giảm 18%). 

Án hình sự sơ thẩm: Tòa án hai cấp thụ lý 260 vụ - 495 bị cáo, giải quyết 214 vụ - 399 bị cáo, đạt tỷ lệ 82% (cấp tỉnh thụ lý 49 vụ - 159 bị cáo, giải quyết 38 vụ - 127 bị cáo, đạt tỷ lệ 78%; cấp huyện thụ lý 211 vụ - 336 bị cáo, giải quyết 176 vụ - 272 bị cáo, đạt tỷ lệ 83%). Trong đó: Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung  14 vụ - 74 bị cáo, xét xử 197 vụ - 321 bị cáo, đình chỉ xét xử 03 vụ - 04 bị cáo (bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố). Còn lại 46 vụ - 96 bị cáo.

Án hình sự phúc thẩm:
Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 35 vụ - 53 bị cáo, giải quyết 29 vụ - 47 bị cáo, đạt tỷ lệ 83%. Trong đó:  xét xử 16 vụ - 31 bị cáo, đình chỉ 13 vụ - 16 bị cáo. Còn lại 06 vụ - 06 bị cáo.

Sau khi xét xử sơ, phúc thẩm, các vụ án có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm 48 vụ. Trong đó: 36 vụ kháng cáo, 11 vụ kháng nghị phúc thẩm, 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm (Tòa án tỉnh 07 vụ kháng cáo, 05 vụ kháng nghị phúc thẩm, 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm - vụ Lê Quốc Khánh + ĐB phạm tội “Trộm cắp tài sản”); Tòa án cấp huyện kháng cáo 29 vụ, kháng nghị 06 vụ). Kết quả giải quyết:

Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm 07 vụ; 

Đình chỉ 15 vụ (01 vụ VKS rút kháng nghị, 14 vụ rút kháng cáo);

Hủy án do lỗi chủ quan 02 vụ (án cấp huyện - kháng cáo); 

Sửa án do lỗi chủ quan 04 vụ (02 vụ kháng nghị cấp huyện, 02 vụ kháng cáo - 01 vụ huyện, 01 vụ tỉnh); 

Sửa án do lỗi khách quan 05 vụ (02 vụ kháng nghị, 03 vụ kháng cáo). 

Còn 15 vụ chưa có kết quả và chưa giải quyết (01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm, 05 vụ kháng nghị phúc thẩm, 09 vụ kháng cáo). 

Các vụ án của năm 2017 bị kháng nghị giám đốc thẩm 04 vụ (tỉnh 02 vụ, huyện 02 vụ). Kết quả: 01 vụ hủy do lỗi chủ quan (án cấp huyện). Còn 03 vụ chưa giải quyết.

2.2 Án dân sự:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 482 vụ  (cũ 142 vụ; mới 340 vụ); giải quyết 355 vụ, đạt tỷ lệ 74%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 17 vụ (giảm 3,4%), giải quyết tăng 24 vụ (tăng 7,2%). 

Án dân sự sơ thẩm: Tòa án hai cấp thụ lý 463 vụ, giải quyết 340 vụ, đạt tỷ lệ 73% (cấp tỉnh thụ lý 41 vụ, giải quyết 18 vụ, đạt tỷ lệ 44%; cấp huyện thụ lý 422 vụ, giải quyết 322 vụ, đạt tỷ lệ 76%). Trong đó: xét xử 62 vụ, hòa giải thành 278 vụ. Còn lại 123 vụ .

Án dân sự phúc thẩm:
Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 19 vụ, giải quyết 15 vụ, đạt tỷ lệ 79%. Trong đó: xét xử 14 vụ, đình chỉ 01 vụ (do đương sự rút đơn). Còn lại 04 vụ.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các vụ án có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm 35 vụ. Trong đó: 30 vụ kháng cáo, 05 vụ kháng nghị phúc thẩm (Tòa án tỉnh 14 vụ kháng cáo, 02 vụ kháng nghị; Tòa án cấp huyện 16 vụ kháng cáo, 03 vụ kháng nghị). Kết quả giải quyết:

Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm 10 vụ; 

Đình chỉ 04 vụ (01 vụ rút kháng nghị, 03 vụ rút kháng cáo);

Hủy án do lỗi chủ quan  02 vụ (01 vụ kháng nghị án cấp huyện, 01 vụ kháng cáo án cấp tỉnh); 

Hủy án do khách quan 02 vụ (kháng cáo);

Sửa án do lỗi chủ quan 1,5 vụ (01 vụ sửa 1 phần án cấp huyện, 01 vụ án cấp tỉnh); 

Còn 15 vụ chưa có kết quả và chưa giải quyết (03 vụ kháng nghị, 12 vụ kháng cáo). 

Các vụ án của những năm trước bị kháng nghị giám đốc thẩm 07 vụ. Trong năm 2018 đã có kết quả giải quyết: 05 vụ hủy do lỗi chủ quan (03 vụ cấp tỉnh, 02 vụ cấp huyện). Còn lại 02 vụ chưa giải quyết.

2.3 Án hôn nhân và gia đình:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.240  vụ  (cũ 167 vụ; mới 1073 vụ); giải quyết 1120 vụ, đạt tỷ lệ 90%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý tăng 150 vụ (tăng 13,7%), giải quyết tăng 197 vụ (tăng 21,3%). 

Án hôn nhân gia đình sơ thẩm: Tòa án hai cấp thụ lý 1229 vụ, giải quyết 1111 vụ, đạt tỷ lệ 90% (cấp tỉnh thụ lý 06 vụ, giải quyết 02 vụ, đạt tỷ lệ 33%; cấp huyện thụ lý 1223vụ, giải quyết 1109 vụ, đạt tỷ lệ 91%). Trong đó: xét xử 88 vụ, hòa giải thành 892 vụ, đình chỉ 131 vụ. Còn lại 118 vụ.

Án hôn nhân gia đình phúc thẩm:
Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 11 vụ, giải quyết 09 vụ, đạt tỷ lệ 82%. Trong đó: xét xử 06 vụ, đình chỉ 03 vụ (do đương sự rút đơn). Còn lại 02 vụ.

Các vụ án có kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm 13 vụ. Trong đó: 12 vụ kháng cáo, 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm (Tòa án tỉnh 01 vụ kháng cáo, 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm; Tòa án cấp huyện 11 vụ kháng cáo). Kết quả giải quyết:

Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm 02 vụ; 

Đình chỉ 02 (đương sự rút đơn kháng cáo);

Hủy án do lỗi chủ quan 01 vụ (án cấp huyện); 

Sửa án do lỗi chủ quan 0,5 vụ (sửa 01 phần bản án - án cấp huyện); 

Sửa án do lỗi khách quan: 02 vụ;

Còn 05 vụ chưa có kết quả và chưa giải quyết (01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm, 04 vụ kháng cáo). 

Án của những năm trước bị kháng nghị giám đốc thẩm 03 vụ. Trong năm 2018 đã có kết quả giải quyết: 02 vụ hủy do lỗi chủ quan (01 vụ cấp tỉnh, 01 vụ cấp huyện). Còn 01 vụ chưa giải quyết. 

2.4 Án kinh doanh thương mại:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 93 vụ  (cũ 12 vụ; mới 81vụ); giải quyết 61 vụ, đạt tỷ lệ 66%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý tăng 11 vụ (tăng 13,4%), giải quyết giảm 09 vụ (giảm 12,8%). 

Án kinh doanh thương mại sơ thẩm: Tòa án hai cấp thụ lý 90 vụ, giải quyết 58 vụ, đạt tỷ lệ 64% (cấp tỉnh thụ lý 04 vụ, giải quyết 02 vụ, đạt tỷ lệ 50%; cấp huyện thụ lý 86 vụ, giải quyết 56 vụ, đạt tỷ lệ 65%). Trong đó: xét xử 13 vụ, hòa giải thành 45 vụ. Còn lại 32 vụ .

Án kinh doanh thương mại phúc thẩm:

Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 03 vụ, giải quyết 03 vụ (xét xử), đạt tỷ lệ 100%. 

Sau khi xét xử sơ, phúc thẩm; các vụ án có kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm 04 vụ. Trong đó: 03 vụ kháng cáo, 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm (Tòa án tỉnh 01 vụ kháng nghị giám đốc thẩm; Tòa án cấp huyện 03 vụ kháng cáo). Kết quả giải quyết:

Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm 02 vụ; 

Hủy án do lỗi khách quan 01 vụ; 

Còn 01 vụ chưa giải quyết (vụ kháng nghị giám đốc thẩm). 

2.5 Án hành chính:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 15 vụ  (cũ 03 vụ; mới 12 vụ); giải quyết 08 vụ, đạt tỷ lệ 53%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 05 vụ (giảm 26%), giải quyết giảm 06 vụ (giảm 42%). 

Án hành chính sơ thẩm: Tòa án hai cấp thụ lý 14 vụ, giải quyết 08 vụ, đạt tỷ lệ 57% (cấp tỉnh thụ lý 11 vụ, giải quyết 06 vụ, đạt tỷ lệ 55%; cấp huyện thụ lý 03 vụ, giải quyết 02 vụ, đạt tỷ lệ 67%). Trong đó: xét xử 05 vụ, đình chỉ 03 vụ (01 vụ thông qua đối thoại thành). Còn lại 06 vụ .

Án hành chính phúc thẩm:

Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 01 vụ, chưa giải quyết.

Các vụ án có kháng cáo 04 vụ (03 vụ cấp tỉnh, 01 vụ cấp huyện). Kết quả: Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm 01 vụ; 01 vụ Tòa án cấp cao đình chỉ do đối thoại thành. Còn lại 02 vụ. 

2.6 Án lao động:


Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 08 vụ  (cũ 03 vụ; mới 05 vụ); giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 88%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 09 vụ (giảm 53%), giải quyết giảm 08 vụ (giảm 53%). 

Án lao động sơ thẩm: Tòa án cấp huyện thụ lý 07 vụ, giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 100% (Tòa án tỉnh không thụ lý vụ nào). Trong đó: xét xử 02 vụ, hòa giải thành 05 vụ. 

Án lao động phúc thẩm:

Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 01 vụ (kháng cáo), chưa giải quyết.

* Đánh giá kết quả giải quyết các loại án:
So với năm 2017, tổng số án thụ lý các loại tăng 139 vụ, số vụ án đã giải quyết tăng 144 vụ, chất lượng giải quyết các loại án được đảm bảo. Các vụ án đều được giải quyết kịp thời trong hạn luật định và chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

Công tác giải quyết án hình sự: Các bản án, quyết định đều đảm bảo đúng  pháp luật, áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo; việc áp dụng cho bị cáo hưởng án treo và các hình phạt khác không phải là hình phạt tù được cân nhắc, xem xét, áp dụng thận trọng đúng pháp luật, bảo đảm tính giáo dục phòng ngừa và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Năm 2018, thực hiện chủ trương của Chánh án TAND tối cao về việc dừng xét xử lưu động, nên TAND hai cấp không đưa ra xét xử lưu động. Các vụ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (14 vụ - 74 bị cáo) đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đối với án tham nhũng, TAND tỉnh thụ lý 05 vụ - 39 bị cáo, đã giải quyết 02 vụ - 11 bị cáo. Còn lại 03 vụ đang lên lịch xét xử.

Công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động: Các đơn vị TAND hai cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng trong công tác nghiên cứu, thu thập và đánh giá chứng cứ để đảm bảo chất lượng xây dựng hồ sơ vụ án và giải quyết trong thời hạn luật định. Đặc biệt các đơn vị TAND hai cấp đã chú trọng công tác hòa giải nên đã hòa giải thành  1220/1543 vụ, đạt 79% góp phần giải quyết triệt để mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; các vụ án đưa ra xét xử chỉ chiếm 10,6% (165/1543 vụ). Hầu hết các vụ án đưa ra xét xử đều bảo đảm thấu tình đạt lý, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Công tác xét xử án hành chính: Đây là loại án mang tính chất đặc thù giữa một bên là công dân và một bên là các cơ quan nhà nước. Do đó, TAND hai cấp đã rất thận trọng khách quan, bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật từ việc thu thập chứng cứ xây dựng hồ sơ đến khi xét xử, đặc biệt chú trọng tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

3. Công tác kiểm tra, thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

3.1 Công tác kiểm tra:

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra công tác giải quyết, xét xử của 10/10 đơn vị TAND cấp huyện với 1.076 hồ sơ vụ án các loại; tổng số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 1.343; số hồ sơ thi hành án 169 hồ sơ - 266 bị án. 


Qua công tác kiểm tra đã phát hiện một số sai sót chủ yếu xảy ra trong giải quyết án cụ thể: Hầu hết các đơn vị không căn cứ vào các Điều 364 BLTTHS năm 2015 để ban hành quyết định; không áp dụng Điều 357 BLDS năm 2015 đối với nghĩa vụ cấp dưỡng; việc niêm yết các văn bản tố tụng (quyết định hoãn phiên tòa, giấy triệu tập…). Thông qua công tác kiểm tra, TAND tỉnh đã kịp thời có văn bản kết luận kiểm tra, nêu rõ các sai sót, yêu cầu các Tòa án có sai sót nghiêm túc tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục.


Ngoài các sai sót trên, TAND tỉnh đã phát hiện 02 vụ án có sai sót nghiêm trọng phải báo cáo Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng xem xét lại hồ sơ vụ án
, kiến nghị Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
.

3.2 Công tác thi hành án hình sự:
Tổng số bị án phải thi hành là 299 bị án, đã có quyết định thi hành 238 bị án, đã thi hành 227 bị án; còn lại 11 bị án chưa thi hành. Trong đó: Hoãn 09 bị án (cấp tỉnh 02, cấp huyện 07), 02 bị án trốn thi hành án đã bị truy nã (cấp tỉnh 01, cấp huyện 01).

Đối với 09 trường hợp hoãn thi hành án với lý do: 01 bị án do Công an có văn bản đề nghị hoãn để điều tra do bị án phạm tội ở một vụ án khác; 08 bị án còn lại đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và là lao động duy nhất trong gia đình. Các trường hợp này đều có xác nhận của UBND nơi bị án cư trú và đề nghị của Công an.

Ngoài ra, Tòa án còn ra quyết định giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù 06 bị án; tha tù trước thời hạn có điều kiện 07 bị án; giảm một phần hình phạt cho 20 bị án trong dịp Tết Nguyên đán, 30/4 và 2/9. Việc cho tạm hoãn thi hành án và giảm án tha tù đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa 03 ngành (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án). 

3.3 Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tòa án nhân dân hai cấp đã tiếp nhận 32 đơn, trong đó 17 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Tòa án đã được xem xét giải quyết dứt điểm, không có trường hợp nào gây bức xúc, kéo dài hoặc khiếu nại nhiều lần, đông người. Kết quả giải quyết: khiếu nại đúng 01 đơn, đương sự rút tố cáo 01 đơn, rút khiếu nại 03 đơn, khiếu nại sai 13 đơn, tố cáo sai 02 đơn. Đối với 12 đơn không thuộc thẩm quyền đã được hướng dẫn gửi đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. So với cùng kỳ năm 2017, số đơn khiếu nại tăng 07 đơn, tố cáo giảm 01 đơn.
4. Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan:

Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… Việc thực hiện quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các loại án đảm bảo thời gian, nâng cao hiệu quả theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại; công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cũng được duy trì thường xuyên, các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng, quyền và lợi ích của họ luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đảm bảo việc phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Tòa án, tháo gỡ vướng mắc nhằm để bản án được thi hành theo đúng quy định. 

5. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Trong năm 2018, HTND hai cấp luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công tham gia xét xử, sau mỗi phiên tòa đều có sự trao đổi rút kinh nghiệm giữa Thẩm phán, Hội thẩm và Thư ký Tòa án. Nhìn chung, các vị HTND đều có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu hồ sơ khi tham gia xét xử và đã có nhiều ý kiến sát thực giúp HĐXX đưa ra phán quyết cuối cùng được chính xác. 

Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 đợt tập huấn công tác nghiệp vụ cho HTND, qua đó đã kịp thời trang bị đầy đủ tài liệu cần thiết về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý những vấn đề phức tạp còn tồn đọng và vướng mắc trong công tác xét xử. HTND đã tham gia xét xử được 367 vụ án sơ thẩm các loại (với 739 lượt Hội thẩm). Trong đó: 197 vụ án hình sự, 165 các vụ án dân sự, 05 vụ hành chính.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
1. Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyêt số 49-NQ/TW:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã ban hành Chương trình số 15-CTr/BCSĐ, ngày 16/01/2018 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018 và Chương trình số 16-CTr/BCSĐ, ngày 16/01/2018 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 đến TAND hai cấp, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp như: đổi mới mô hình tố tụng theo hướng kết hợp giữa mô hình tố tụng thẩm vấn và mô hình tố tụng tranh tụng; tăng cường tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính - tư pháp như công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND. Việc cải cách về hoạt động tư pháp theo cơ chế một cửa vẫn tiếp tục được TAND hai cấp thực hiện tốt, theo đúng lộ trình của chiến lược cải cách tư pháp. 

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND tối cao và kế hoạch công tác năm 2018; TAND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 52/KH-TAND, ngày 27/4/2018 về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Theo đó, các Thẩm phán TAND hai cấp đã đăng ký phiên tòa rút kinh nghiệm; tính từ tháng 6/2018 đến nay, có 5/10 đơn vị TAND cấp huyện đã tổ chức được 12 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (án hình sự). Các phiên tòa được diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật tố tụng quy định; việc điều hành tranh tụng, kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa được Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa và các thành viên HĐXX đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo, đương sự. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TAND hai cấp cần phải thường xuyên thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

Quy định về phòng xử án mới theo Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC của TAND tối cao có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 được TAND tỉnh triển khai, thực hiện (đã thực hiện tại Tòa án tỉnh và Tòa án thành phố; các đơn vị còn lại trong thời gian tới sẽ thực hiện theo đúng lộ trình của TAND tối cao). Mô hình này đã thể hiện đúng vị trí, vai trò của tất cả các thành phần trong Hội trường xét xử, nhằm tạo điều kiện để những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ. 

          2. Công tác tổ chức cán bộ:
Công tác kiện toàn bộ máy đang được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh đẩy nhanh tiến độ và hiện nay đã kiện toàn xong lãnh đạo TAND tỉnh theo quy định; đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm Thẩm phán, các chức danh lãnh đạo, quản lý trong TAND hai cấp. Công tác đào tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán được quan tâm, nhằm bổ sung kịp thời và cân đối cán bộ cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác. Những sai sót trong công tác tổ chức qua kết quả của các đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy và TAND tối cao, trong năm 2018 về cơ bản TAND tỉnh đã khắc phục và thực hiện đúng các quy định như công khai, xin ý kiến của cán bộ, công chức, thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định đối với việc quy hoạch, bổ nhiệm, tái nhiệm, điều động luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Chi tiết tại phụ lục 2).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm:
Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về công tác nhân sự, cơ sở vật chất nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TAND tối cao, Thường trực Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND và sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức TAND hai cấp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xét xử, TAND hai cấp luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, áp dụng đúng đắn các quy định của pháp luật, nhất là các bộ luật mới được Quốc hội thông qua để giải quyết, xét xử các vụ án; không có án để quá hạn luật định, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo đúng pháp luật; việc áp dụng chế định án treo và các hình phạt khác không phải là hình phạt tù được cân nhắc xem xét, áp dụng thận trọng; tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành chiếm 79%; các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung đều đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và công tác giải quyết đơn, không có đơn phức tạp, kéo dài. Ngoài ra, công tác kiểm tra nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, Hội thẩm nhân dân… cũng được các đơn vị trong TAND hai cấp thực hiện tốt.


Nhìn chung, năm 2018 công tác của TAND hai cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục:

2. Hạn chế, thiếu sót:
- Công tác chuyên môn:
Tỷ lệ giải quyết án chưa cao, nhất là: Án hình sự (82%), án hành chính (53%). Số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan tuy giảm hơn so với năm 2017, nhưng vẫn còn xảy ra 13 vụ án bị hủy, chiếm 0,72%, số án bị sửa 08 vụ, chiếm 0,44%. Điều này cho thấy chất lượng giải quyết, xét xử các loại án vẫn còn hạn chế.

Vẫn còn việc ban hành bản án, quyết định có sai sót, nhầm lẫn dẫn đến phải ra quyết định, văn bản sửa chữa, bổ sung bản án
. Việc gửi các văn bản tố tụng, bản án, quyết định cho Viện kiểm sát còn chậm.

- Công tác tổ chức cán bộ:

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chậm. Chưa thực hiện đúng thủ tục quy hoạch và quy trình đưa ra khỏi quy hoạch đối với một số đồng chí không đủ điều kiện trong quy hoạch; đưa vào danh sách quy hoạch các đồng chí không đúng đối tượng theo Hướng dẫn số 06-HD/BCS ngày 17/01/2014 của TAND tối cao.

Việc điều động Chánh án TAND các huyện không đúng quy định và cùng một thời điểm điều động nhiều cán bộ, công chức trong một đơn vị gây xáo trộn, thắc mắc ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. 
Chưa nghiên cứu kỹ văn bản dẫn đến việc tham mưu, ban hành một số quyết định chưa chính xác. 
3. Nguyên nhân của hạn chế:

3.1 Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chuyên môn: 
Án hình sự: Một số Tòa án cấp huyện khi nghiên cứu hồ sơ vụ án không phát hiện một số thiếu sót, vi phạm trong quá trình điều tra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án. 

Án dân sự: Một số Thẩm phán không nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật, không thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ, dẫn đến việc ra các quyết định, bản án không đúng.

Án Hôn nhân và gia đình: Việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ dẫn đến ra quyết định bản án không đúng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

- Công tác tổ chức cán bộ: 
Trong công tác cán bộ còn nóng vội, không nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ.

Đây là lần đầu tiên thực hiện quy chế luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, nên không tránh khỏi sai sót.

3.2 Nguyên nhân khách quan:
Biên chế công chức còn thiếu, còn có Thẩm phán hết nhiệm kỳ chưa được tái bổ nhiệm, một số công chức được cử đi học các lớp nghiệp vụ xét xử, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị… nên phần nào đã ảnh hưởng đến việc bố trí biên chế, phân công nhiệm vụ chuyên môn.

Đội ngũ lãnh đạo của TAND tỉnh gồm 03 đồng chí, thực tế thời gian đầu năm chỉ có một đồng chí Chánh án (A Brao Bim) vừa kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vừa trực tiếp quản lý điều hành cả hệ thống TAND hai cấp; 01 đồng chí Phó Chánh án được bổ nhiệm tháng 3/2018 nhưng đến tháng 4/2018 mới chính thức về công tác, 01 đồng chí Phó Chánh án mới được bổ nhiệm tháng 8/2018. Hơn nữa, trong năm có sự thay đổi giữa hai đồng chí Chánh án (một đồng chí chuyển công tác, một đồng chí mới về nhận công tác) nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác của hệ thống TAND hai cấp.

Một số quy định của pháp luật tuy được sửa đổi, bổ sung nhưng chưa thực sự phù hợp, quy định chưa được đầy đủ, rõ ràng; có nhiều vụ án có tính chất phức tạp cả về tố tụng và nội dung, đặc biệt là các quy định liên quan tới án hành chính đất đai, ủy thác tư pháp nên còn có nhiều quan điểm khác nhau về hướng giải quyết vụ án; nhiều vụ án cần phải chờ kết quả ủy thác, thu thập chứng cứ, định giá tài sản.

Các đương sự thiếu hợp tác, thậm chí càng gây khó khăn cho Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn không cung cấp tài liệu chứng cứ, không chấp hành các văn bản tố tụng của Tòa án, nên rất khó khăn trong việc giải quyết vụ án.

IV. TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Dự báo tình hình: 
Qua công tác thụ lý các vụ án hình sự năm 2018 cho thấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; so với năm 2017 thì số lượng thụ lý chung của án hình sự tuy giảm (giảm 18 vụ), nhưng một số loại tội vẫn chiếm tỷ lệ cao như: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán ma túy… Riêng các loại tội phạm có xu hướng tăng cả về số vụ và số bị cáo: Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (tăng 09 vụ), tội tham nhũng (tăng 05). Các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, các khiếu kiện hành chính tiếp tục phát sinh, án hôn nhân và gia đình tăng 162 vụ, án dân sự tăng 42 vụ. Trong thời gian tới, mức độ, tính chất tội phạm ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn; các tranh chấp, khiếu kiện sẽ tiếp tục tăng. 
2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của TAND tối cao của Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Thực hiện tốt chức năng xét xử và thực hiện quyền tư pháp, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; không để xảy ra trường hợp xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và án quá hạn luật định; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, độc lập xét xử, đảm bảo phán quyết của Tòa án đúng pháp luật. 
Duy trì và làm tốt công tác kiểm tra đối với TAND cấp huyện để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các Thẩm phán áp dụng pháp luật không chính xác, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đăng ký tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đúng theo quy định của TAND tối cao.
Chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật. Không để khiếu nại, tố cáo kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và hướng dẫn của TAND tối cao trong công tác Tổ chức, cán bộ.
Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động “nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CBCC, nhất là đội ngũ Thẩm phán.

Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp tốt với Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, hành chính, nhất là khi Tòa án có yêu cầu về cung cấp, xác nhận các tài liệu có liên quan đến quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án.

Kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện di dời trụ sở làm việc của TAND huyện KonRẫy đến khu hành chính tại Trung tâm huyện theo Công văn số 335/TANDTC-KHTC, ngày 24/11/2017 của TAND tối cao về việc hỗ trợ tạm ứng nguồn vốn địa phương để xây dựng mở rộng trụ sở mới. Đồng thời, tạo điều kiện về mặt bằng để mở rộng trụ sở TAND tỉnh (dự kiến mở rộng diện tích trụ sở tiếp giáp đường Trường Chinh, vì diện tích mở rộng thuộc Nhà máy gạch Tuynel hiện bỏ trống không sử dụng và nhà của 03 hộ dân) và TAND  tỉnh triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa tới phòng làm việc của Chánh án TAND tỉnh và phòng làm việc của Viện trưởng VKSND tỉnh theo tinh thần cải cách tư pháp và Công văn số 57/TANDTC-TH, ngày 03/6/2016 của TAND tối cao.
Thông qua công tác giải quyết, xét xử án HNGĐ năm 2018 nhận thấy: Ban hòa giải tại một số xã, phường đã làm tốt công tác hòa giải cơ sở, nhưng thực tế số án HNGĐ Tòa án đã thụ lý năm 2018 tăng so với năm 2017 là 162 vụ. TAND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các đoàn thể tìm ra giải pháp phù hợp để hạn chế gia tăng án HNGĐ.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của hệ thống TAND hai cấp tỉnh Kon Tum. Kính mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các vị đại biểu./.
(Kèm theo báo cáo là phụ lục về số liệu thụ lý, giải quyết các loại án của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum).

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
                                                                                                       - Thư​ờng trực HĐND tỉnh;        
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;          
- Đ/c Chánh án TAND tối cao;           Để b/c

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;                      
- Các Đ/c lãnh đạo TAND tỉnh;        
- Các Ủy viên UBTP;                   
- Lư​u CVP, VT.   

                                                                            
	CHÁNH ÁN
                          Đã ký
               Nguyễn Văn Dũng                                    


� Quy chế làm việc của cơ quan TAND tỉnh; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; Quy chế dân chủ cơ sở


� Vụ án KDTM sơ thẩm “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, Quyết định công nhận số 11 ngày 17/4/2015 của TA T.phố KonTum, giữa nguyên đơn Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh KonTum với bị đơn Công ty thương mại Thăng Long TNHH.


� Vụ án hình sự Võ Hoàng Thiên “Cố ý gây thương tích”, bản án số 34 ngày 21/9/2017 của TAND huyện Ngọc Hồi.


� 	- Quyết định số 597/QĐ-SCBSBA ngày 16/4/2018 về việc sửa chữa, bổ sung bản án DSPT số 01/2018/DS-PT ngày 30/01/2018 của TAND tỉnh.


	- Công văn số 46/TA-VP ngày 10/5/2018 về việc sửa chữa, bổ sung bản án HSST số 07/2013/HSST, ngày 21/02/2013 của TAND tỉnh.





12

